
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà riêng Ông Đỗ Thành Dũng tại Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

24/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT CNC

2300896197

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT CNC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUẬN PHÁT CNC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUẬN PHÁT CNC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942 713 922
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động hóa.

3320

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như:
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện dân dụng và bộ đèn điện.

4649

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết ngoại vi; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị 
lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật liệu điện 
khác như động cơ điện, máy biến thế;  Bán buôn thiết bị và 
dụng cụ do lường;

4659

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xc ô tô

7710

20. Ghi chú: Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THÀNH 
DŨNG

Khu Tiên Xá, Phường 
Hạp Lĩnh, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

375.000.000 25,00 125205289

2VŨ THỊ 
NGOAN

Số 4/323/35 Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

825.000.000 55,00 012474155

3DƯƠNG 
NGÔ TÁ

Thôn Đồng Cờ, Xã 
Ngọc Vân, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

300.000.000 20,00 121737190

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ THỊ NGOAN Nữ

24/04/1985 Kinh Việt Nam

012474155
28/08/2001 Công an thành phố Hà Nội

Số 4/323/35 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 4/323/35 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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